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KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DỮ LIỆU CỦA HOA KỲ 

 

I. Giới thiệu khái quát  

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu của Hoa Kỳ trong khả năng 

đối phó hiệu quả với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm và những rủi ro do việc phát tán 

mầm bệnh sinh học vô tình hoặc cố ý trong tương lai. Để tối đa hóa khả năng trong việc ứng 

phó với các thách thức y tế cấp độ đại dịch trong tương lai, Hoa Kỳ cần củng cố các thế mạnh 

hiện có của mình đồng thời phát triển năng lực cao hơn trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu 

y tế công cộng. 

Sắc lệnh Số 13994 ngày 21/1/2021 của Tổng thống Joseph R. Biden về Bảo đảm phản 

ứng dựa trên dữ liệu đối với COVID-19 và Các mối đe dọa lớn về sức khỏe cộng đồng trong 

tương lai (Data EO) kêu gọi tạo ra một cơ sở hạ tầng y tế công cộng được cải thiện để ngăn 

ngừa, phát hiện và ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa sinh học trong tương lai. Nhận thức 

được vai trò quan trọng của dữ liệu trong việc ứng phó với sự xuất hiện của các sự kiện kiểu 

đại dịch, Phần 4 của Sắc lệnh Data EO giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chính sách Khoa học 

và Công nghệ (OSTP) của Nhà Trắng “Phát triển một kế hoạch thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

trong dữ liệu và phân tích sức khỏe cộng đồng ở Hoa Kỳ", nhằm tăng cường đổi mới sáng tạo 

dữ liệu và bảo đảm rằng mô hình và dự báo dịch tễ học có thể hỗ trợ việc chuẩn bị và ứng phó 

với các mối đe dọa sinh học hậu quả lớn, đặc biệt là các mầm bệnh đường hô hấp. Để triển 

khai nhiệm vụ này, OSTP đã đề nghị thành lập Ủy ban Hành động Nhanh (FTAC) thuộc Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTC). Do vậy, “Kế hoạch thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo dữ liệu của Hoa Kỳ” đã được FTAC xây dựng và chính thức được ban hành vào tháng 

2/2022. 

Kế hoạch này nhằm đồng bộ hóa với các nỗ lực của Lực lượng Đặc nhiệm COVID-19 

Liên bang, Kế hoạch Chuẩn bị sẵn sàng cho Đại dịch Hoa Kỳ, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 

(HHS) và các hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Kế hoạch 

nêu bật các điểm mạnh của Hoa Kỳ, như là một nhà đổi mới sáng tạo hàng đầu trước thách 

thức khai thác và mở rộng dữ liệu để cải thiện an ninh y tế và sức khỏe cộng đồng trong tất 

cả các giai đoạn của các đại dịch hậu quả lớn. 

Các hoạt động trong Kế hoạch sẽ hỗ trợ các nỗ lực liên quan của Liên bang, bao gồm các 

nỗ lực phục hồi khả năng giám sát sinh học, thành lập Trung tâm Phân tích và Dự báo Bùng 

phát dịch bệnh Quốc gia Hoa Kỳ, và xác định các nhu cầu về mô hình và dự báo dịch tễ học 

như được mô tả tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Mô hình hóa 

và Dự đoán Dịch tễ diễn ra vào tháng 11 năm 2020. Kế hoạch này sẽ thúc đẩy sự phát triển 

của tư duy mới và sáng tạo về các nguồn dữ liệu và ứng dụng của chúng trong một thế giới 

ngày càng được kết nối mạng, đồng thời phù hợp với tầm nhìn bao quát của Kế hoạch Ứng 

phó Đại dịch Hoa Kỳ, và xác định các cơ chế đổi mới sáng tạo dữ liệu cần được áp dụng cho 

các nhu cầu dữ liệu sức khỏe cộng đồng ngoài mô hình dịch tễ học, chẳng hạn như nhu cầu 

về sức khỏe bà mẹ, sức khỏe tâm thần, sức khỏe cựu chiến binh và các lĩnh vực khác. Do đó, 

kế hoạch này tận dụng động lực hiện tại để ứng phó và giảm thiểu các sự kiện đại dịch trong 

tương lai bằng cách tận dụng các hoạt động bảo đảm liên quan. 
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Các mục tiêu và khuyến nghị chính sách trong Kế hoạch được thiết kế để định hướng cho 

Trung tâm Phân tích và Dự báo Bùng phát dịch bệnh Quốc gia Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ 

những người đóng góp và người sử dụng các nguồn dữ liệu trên nhiều lĩnh vực. Kế hoạch 

được cấu trúc xung quanh khuôn khổ vòng đời dữ liệu bốn yếu tố bao gồm: đầu vào dữ liệu 

và thu thập dữ liệu; quản lý dữ liệu; sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu; đầu ra dữ liệu và 

truyền thông dữ liệu.  

1. Đầu vào dữ liệu và Thu thập dữ liệu được định nghĩa rộng rãi bao gồm dữ liệu, kiến 

thức chuyên môn và các quy trình cần thiết để tạo ra các khối kiến thiết (building blocks) cho 

mô hình và dự báo dịch tễ học. Các mục tiêu trong yếu tố này bao gồm: xác định và tập hợp 

các nhóm liên ngành để hỗ trợ mô hình và dự báo dịch tễ học; xây dựng cơ chế cải thiện việc 

thu thập dữ liệu và bảo đảm chất lượng dữ liệu; thiết lập cơ sở dữ liệu cơ bản về dữ liệu quan 

trọng; và phát triển một quy trình để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường chia sẻ dữ 

liệu và cải thiện tính linh hoạt. 

2. Quản lý dữ liệu bao gồm việc lưu trữ và tài liệu hóa dữ liệu theo cách cho phép các bộ 

dữ liệu được nhận dạng, truy cập và được hiểu bởi tất cả người dùng. Các mục tiêu trong yếu 

tố này bao gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng để lưu trữ, quản lý và truy cập dữ liệu; thiết lập một 

định dạng siêu dữ liệu linh hoạt hỗ trợ việc khám phá, lập chỉ mục và lập danh mục dữ liệu 

cho các kiểu dữ liệu đa dạng; hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các tiêu chuẩn dữ liệu hiện đại 

và luôn cập nhật chúng; và hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các công cụ nhằm duy trì dữ liệu. 

3. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu liên quan đến nỗ lực tạo ra thông tin chi tiết có 

thể hành động từ dữ liệu, bao gồm phân tích, cảnh báo sớm, mô hình hóa và dự báo. Các mục 

tiêu trong yếu tố này bao gồm: tạo điều kiện tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và nhiều lĩnh 

vực; phát triển cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho việc sử dụng và phân tích dữ liệu; và chính 

thức hóa các cơ chế để phát triển và xác nhận các mô hình và dự báo thông qua các nhóm liên 

ngành. 

4. Kết quả/đầu ra dữ liệu và truyền thông dữ liệu bao gồm các phương pháp được chuẩn 

hóa để truyền đạt kết quả dự báo, nền tảng và nhân sự để hỗ trợ giải thích thông tin và bảng 

điều khiển liên kết dữ liệu, kết quả đầu ra của mô hình và các thông điệp chính. Các mục tiêu 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong yếu tố này bao gồm: hỗ trợ nghiên cứu để xác định các hành 

động thực tiễn hiệu quả nhằm truyền đạt kết quả và xác định các hạn chế của mô hình; xây 

dựng và phổ biến các tiêu chuẩn để truyền đạt kết quả mô hình cho các đối tượng chính; phát 

triển các trang tổng quan tích hợp mà người dùng có thể truy cập dữ liệu và mô hình trong 

thời gian thực; xác định số lượng, đào tạo và tổ chức các tuyên truyền viên chuyên nghiệp để 

diễn giải và phổ biến các kết quả của mô hình; và phát triển dự báo và mô hình hóa các khóa 

học và đào tạo ngắn hạn. 

Bốn chủ đề chính này xuyên suốt tất cả các giai đoạn của vòng đời dữ liệu được nêu trong 

Kế hoạch đổi mới sáng tạo dữ liệu này và cần thiết để nâng cao tiện ích của dữ liệu y tế công 

cộng trong việc lập mô hình và dự báo dịch tễ học. Bốn chủ đề này đóng vai trò là khuôn khổ 

cho các khuyến nghị chính sách: 

(i) Bảo đảm sự sẵn sàng và phát triển của lực lượng lao động: Cần có một lộ trình đào tạo 

và duy trì lực lượng lao động có khả năng lập mô hình và trao quyền cho họ để truyền đạt tốt 

hơn các kết quả và ý nghĩa của mô hình dịch tễ học để hỗ trợ đổi mới dữ liệu. Để tạo điều 
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kiện thuận lợi cho việc này, việc đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên và thực hiện các cơ quan 

tuyển dụng hiện tại hoặc mới; các chương trình đào tạo liên tục và mạnh mẽ để thu thập, quản 

lý và sử dụng dữ liệu; và cần hỗ trợ cho một nhóm đa dạng các chuyên gia chính phủ và phi 

chính phủ để hỗ trợ đối phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng gây hậu quả cao. 

(ii) Xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng: Cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu thập, quản lý, phân tích 

và truyền thông nhanh chóng dữ liệu sức khỏe cộng đồng giữa các khu vực pháp lý và có thể 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mô hình và dự báo dịch tễ học là cần thiết. Để xây dựng cơ 

sở hạ tầng này, cần có một hệ thống thống nhất để tìm kiếm, truy cập, lưu trữ và sử dụng dữ 

liệu. Cũng cần có một nhóm công tác liên ngành để đánh giá xem các cơ quan chức năng hiện 

tại có thể cho phép và khuyến khích việc thu thập, báo cáo và sử dụng thông tin sức khỏe 

cộng đồng quan trọng như thế nào và có thể được cải thiện như thế nào. 

(iii) Phát triển quan hệ đối tác: Cần có quan hệ đối tác trong từng giai đoạn của vòng đời 

dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo dữ liệu sức khỏe cộng đồng và ứng phó với các mối đe 

dọa sức khỏe cộng đồng có hậu quả lớn. Để phát triển và duy trì các mối quan hệ đối tác này, 

Chính phủ Hoa Kỳ nên sử dụng một nhóm công tác liên ngành để phát triển các tiêu chuẩn 

dữ liệu; tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác để cho phép chia sẻ dữ liệu quốc tế, tận 

dụng các nguồn lực của khu vực tư nhân và thúc đẩy sự phối hợp giữa các lĩnh vực; kết hợp 

các cơ chế phản hồi trong từng giai đoạn của vòng đời dữ liệu; và cập nhật các cơ quan giao 

dịch. 

(iv) Hỗ trợ đổi mới sáng tạo liên tục: Các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trên 

tất cả các giai đoạn của vòng đời dữ liệu cần được thiết lập để xây dựng năng lực trong mô 

hình và dự báo dịch tễ học. Cụ thể, một tổ chức chuyên trách, chẳng hạn như cơ quan liên 

ngành, cần xác định những thách thức và cơ hội chính cho các mối quan hệ hợp tác nghiên 

cứu xuyên ngành; Các biện pháp trưng cầu chung có thể được tận dụng để giải quyết những 

thách thức chính ở giao điểm của nhiều lĩnh vực và thúc đẩy sự hợp tác và đối tác chặt chẽ 

hơn với giới học thuật và khu vực tư nhân; và các nỗ lực nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về 

y tế do các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng gây ra hậu quả cao cần được tăng cường và ưu 

tiên. 

Các nguyên tắc hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch 

• Các bệnh truyền nhiễm xuyên biên giới: Cần có sự phối hợp và cộng tác giữa các cơ 

quan chức năng của Liên bang, vùng, tiểu bang, bộ lạc và toàn cầu, ngoài các đối tác phi chính 

phủ, để xác định, giảm thiểu và ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có hậu quả 

lớn. Dữ liệu và các nguồn thông tin mới bao gồm nhiều khu vực công và tư nhân, các giải 

pháp dữ liệu và bảo mật, cũng như sự phát triển toàn cầu là cần thiết để hỗ trợ ứng phó với 

các mối đe dọa sinh học có hậu quả lớn và giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, 

sinh kế và nền kinh tế. 

• Đại dịch COVID-19 đã có tác động không cân xứng đối với nhiều cộng đồng dễ bị tổn 

thương nhất của Hoa Kỳ và tạo ra sự bất bình đẳng về sức khỏe và xã hội rõ ràng theo chủng 

tộc, dân tộc, địa lý, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, giới tính và các yếu tố khác. Chính 

quyền cam kết giải quyết những bất bình đẳng này và chuẩn bị cho các mối đe dọa sức khỏe 

cộng đồng có hậu quả lớn trong tương lai. 
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• Mặc dù đại dịch COVID-19 đã có những tác động tàn phá đến sức khỏe và sinh kế của 

con người, các đại dịch trong tương lai có thể khác đáng kể so với COVID-19, xảy ra với tần 

suất ngày càng tăng và có tác động lớn hơn. Hoa Kỳ phải sẵn sàng cho các phương pháp mới 

và sáng tạo hơn để thu thập và sử dụng dữ liệu nhằm dự đoán sự xuất hiện sớm và quỹ đạo 

có thể xảy ra của các mối đe dọa virus trong tương lai nhằm hướng dẫn các hành động trong 

những ngày đầu quan trọng. Các tác nhân gây bệnh đường hô hấp đang được quan tâm đặc 

biệt do tính lây lan cao và khả năng nhanh chóng gây ra số lượng lớn thương vong, gây áp 

lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm suy yếu nền kinh tế. 

II. Nội dung  

Mục tiêu và Tầm nhìn 

Dữ liệu là nền tảng để xây dựng chính sách đúng đắn và các biện pháp ứng phó hiệu quả 

đối với các mối đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm các mối đe dọa đối với sức khỏe nền kinh 

tế, quân sự và xã hội do các sự kiện dịch bệnh có hậu quả lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đại 

dịch COVID-19 đã cho thấy rõ sự cần thiết phải cải thiện việc thu thập và sử dụng dữ liệu sức 

khỏe cộng đồng để phát triển các yếu tố của kế hoạch ứng phó quốc gia. Mục tiêu của Kế 

hoạch đổi mới sáng tạo dữ liệu này là củng cố và cải thiện các nguồn dữ liệu liên quan đến 

sức khỏe hiện có để bảo đảm rằng dự báo dịch tễ học, mô hình hóa và phân tích dự báo có thể 

hỗ trợ việc chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa sinh học hậu quả lớn, đặc biệt là các mầm 

bệnh đường hô hấp. 

 

Hình 1. Khung vòng đời dữ liệu 

Kế hoạch đổi mới sáng tạo dữ liệu được cấu trúc dựa trên khuôn khổ vòng đời dữ liệu 

(Hình 1) để cung cấp thông tin cho sự phát triển của một môi trường toàn diện mà ở đó đổi 

mới sáng tạo dữ liệu liên quan đến sức khỏe cộng đồng được thúc đẩy và nâng cao. Kế hoạch 

này sử dụng khuôn khổ bốn yếu tố bao gồm: 1) đầu vào dữ liệu và thu thập dữ liệu; 2) quản 

lý dữ liệu; 3) phân tích và sử dụng dữ liệu; và 4) đầu ra dữ liệu và truyền thông dữ liệu. Mặc 

Đầu vào dữ liệu và 

thu thập dữ liệu 

Quản lý dữ liệu 

Phân tích và sử 

dụng dữ liệu 

Đầu ra dữ liệu 

và truyền thông 

dữ liệu 
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dù được liệt kê tuần tự, các yếu tố này có mối liên hệ với nhau và dự kiến sẽ phát triển theo 

thời gian. Bốn yếu tố của khuôn khổ là xuyên suốt trong Kế hoạch.  

Được xây dựng dựa trên khuôn khổ vòng đời dữ liệu, Kế hoạch cung cấp tầm nhìn bao 

quát cho một môi trường tương lai mà ở đó: 

• Dữ liệu được xác định, thu thập, lưu trữ và tích hợp từ các nguồn khác nhau và đủ chi 

tiết để cung cấp thông tin chi tiết về nhiều khía cạnh của dịch bệnh, chẳng hạn như đánh giá 

mức độ tổn thương khác nhau đối với các bệnh nhiễm trùng nặng do các yếu tố khác nhau (ví 

dụ: tuổi, chủng tộc và dân tộc), xác định các thành phần môi trường có nguy cơ lây truyền, 

hoặc dự báo các xu hướng và nhu cầu nguồn lực của hệ thống y tế; 

• Dữ liệu được cập nhật liên tục và có thể truy cập an toàn cho người dùng và các nhà 

nghiên cứu để tạo ra các mô hình và dự báo về các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có hậu 

quả lớn thông qua các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân; 

• Kết quả từ các mô hình và dự báo được diễn giải hiệu quả và truyền đạt kịp thời cho tất 

cả các nhóm có liên quan từ một nguồn trung tâm cung cấp dữ liệu khả thi tại địa phương; 

• Cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức hỗ trợ quản lý và sử dụng dữ liệu, điều phối và cộng 

tác giữa các cơ quan, tổ chức, ngành và chính phủ; và 

• Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về dữ liệu, mô hình hóa và truyền thông tiếp tục thúc 

đẩy sự đổi mới và nâng cao khả năng của Hoa Kỳ trong việc ứng phó hiệu quả với các đợt 

bùng phát bệnh hoặc đại dịch. 

Các phần sau đây mở rộng tầm nhìn bao quát và cung cấp các mục tiêu chi tiết của từng 

yếu tố này. Các mục tiêu này và các khuyến nghị chính sách sau này nhằm hướng dẫn và hỗ 

trợ Trung tâm Phân tích Dự báo Bùng phát dịch bệnh Quốc gia cũng như nhiều cơ quan và 

đối tác của Chính phủ Hoa Kỳ trong chính quyền bang và địa phương, trường đại học và khu 

vực tư nhân - những người đóng góp và sử dụng dữ liệu. Chủ đề chung của các nhóm công 

tác FTAC là nhu cầu phối hợp và hợp tác liên ngành để giải quyết mối đe dọa chung từ các 

sự kiện y tế gây hậu quả lớn trong tương lai. 

1. Đầu vào dữ liệu và thu thập dữ liệu 

Đầu vào dữ liệu và thu thập dữ liệu được định nghĩa rộng rãi bao gồm dữ liệu, kiến thức 

chuyên môn và các quy trình cần thiết để tạo nền tảng dữ liệu cho mô hình và dự báo dịch tễ 

học. Dữ liệu đầu vào bao gồm việc tạo ra các cơ sở dữ liệu cốt lõi, quan trọng, cần thiết để 

đánh giá tình trạng hệ thống y tế và sức khỏe ban đầu, đồng thời phát triển các mô hình và dự 

báo dịch tễ học có thể phát hiện các sai lệch quỹ đạo của các sự kiện sức khỏe có thể gây hậu 

quả lớn. Dữ liệu đầu vào cũng bao gồm các quy trình thu thập và đánh giá các nguồn dữ liệu 

mới, chẳng hạn như các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, quốc gia và lĩnh vực để 

cho phép dữ liệu nhanh chóng được thu thập, chia sẻ, sử dụng và cập nhật trong những thời 

điểm cần thiết. Yếu tố này sẽ tạo ra một môi trường cởi mở để khám phá và tạo ra các nguồn 

dữ liệu mới và mới lạ có thể chứng tỏ tiện ích để dự đoán quỹ đạo của các mối đe dọa sức 

khỏe trong tương lai. Hơn nữa, tiện ích dữ liệu có thể được tăng cường đáng kể bằng cách 

tăng cường sử dụng các chuyên gia về chủ đề và người quản lý dữ liệu để đáp ứng nhu cầu 

ngày càng tăng của người dùng và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đều hữu ích, được kiểm tra và 

truy cập. 

Mục tiêu 
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Xác định và tập hợp các nhóm liên ngành để hỗ trợ mô hình và dự báo dịch tễ học 

Cần có nhiều nhóm chuyên gia về chủ đề và quản lý dữ liệu có thể tận dụng thông tin và 

dữ liệu từ nhiều lĩnh vực để cung cấp các mô hình và dự báo cũng như bổ sung kinh nghiệm 

đáng kể của họ nhằm hỗ trợ ứng phó với các sự kiện có hậu quả lớn. Các cá nhân trong các 

nhóm này cần được xác định trước, và các cơ chế cần được phát triển để nhanh chóng tập hợp 

và hỗ trợ các nhóm này khi cần thiết. Tư cách thành viên của nhóm nên được đánh giá định 

kỳ để bổ sung thêm kiến thức chuyên môn khi dịch bùng phát. Các nhóm cũng nên thể hiện 

khả năng của mình và phát triển các phương pháp để duy trì mối liên hệ giữa các đợt bùng 

phát. 

Bảo đảm chất lượng dữ liệu 

Cần nỗ lực liên tục để xác định và đánh giá tính đại diện, chất lượng, mức độ chi tiết và 

độ chính xác của dữ liệu sức khỏe cộng đồng để sử dụng trong mô hình dịch tễ học. Các 

phương pháp tiếp cận để đánh giá và định lượng dữ liệu đủ điều kiện để đưa vào, tính không 

chính xác và thành kiến của các luồng dữ liệu khác nhau (ví dụ: tính đại diện) cần được phát 

triển để đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng trong các mô hình và dự báo có chất lượng cao 

nhất có thể, độ không bảo đảm được trình bày rõ ràng và những hạn chế nội tại của tập dữ 

liệu là rõ ràng đối với người dùng trong suốt vòng đời dữ liệu. 

Thiết lập cơ sở dữ liệu cơ bản về dữ liệu quan trọng 

Cùng với bảo đảm chất lượng dữ liệu, các nhà hoạch định chính sách y tế công cộng, nhà 

dịch tễ học, nhà khoa học dữ liệu, nhà cung cấp hồ sơ sức khỏe điện tử và nhân viên y tế (các 

nhóm liên ngành để hỗ trợ mô hình và dự báo dịch tễ học) nên hợp tác về những gì được cho 

là cần thiết để thiết lập dữ liệu cơ sở có thể được sử dụng nhằm chỉ ra khả năng xuất hiện của 

các mối đe dọa sức khỏe và dự báo quỹ đạo ban đầu của nó. Sau khi được thiết lập, dữ liệu 

cơ sở sẽ tổng hợp. Cơ sở dữ liệu này có thể được sử dụng để tính toán mức độ phổ biến cơ 

bản của các tình trạng sức khỏe cụ thể, tình trạng hệ thống y tế, hành vi liên quan đến sức 

khỏe và các chỉ số dễ bị tổn thương của các khu vực địa lý hoặc dân số. Các bộ dữ liệu này 

có thể thông báo trực tiếp việc phân bổ nguồn lực, theo dõi tình trạng và đánh giá rủi ro trong 

ứng phó sớm với một mối đe dọa sức khỏe đang nổi lên, cũng như cho phép mô hình hóa và 

dự báo các thành phần đó. Bộ dữ liệu cơ sở phải có một cơ quan quản lý dữ liệu tổ chức rõ 

ràng, có thể hoạt động như một đầu mối liên hệ và hiểu nguồn gốc dữ liệu, được xem xét 

thường xuyên, được cập nhật để đáp ứng với bối cảnh sức khỏe cộng đồng đang thay đổi và 

bao gồm sự linh hoạt để tận dụng các nguồn dữ liệu mới. 

Phát triển văn hóa và quy trình để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường chia sẻ 

dữ liệu và cải thiện tính linh hoạt 

Xây dựng và thúc đẩy một môi trường cởi mở để tạo lập và đánh giá các nguồn dữ liệu 

mới có thể được kết hợp với hoặc bổ sung cho dữ liệu hiện có nhằm cung cấp những hiểu biết 

độc đáo về quỹ đạo có khả năng xảy ra các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai. Các cơ chế 

chuẩn hóa để truy cập dữ liệu, chẳng hạn như thông qua các thỏa thuận sử dụng dữ liệu, quan 

hệ đối tác liên ngành và các biện pháp khuyến khích cần được xem xét giữa các cơ quan và 

nguồn để cho phép tích hợp nhanh chóng, minh bạch và an toàn và truy cập vào dữ liệu mới 

có sẵn từ các nguồn khác nhau. Vì một số dữ liệu có thể không được phổ biến rộng rãi do các 

lo ngại về quyền riêng tư hoặc bảo mật, nên ưu tiên thiết lập các cơ chế chia sẻ dữ liệu đó một 
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cách an toàn. Quy trình đầu vào dữ liệu phải linh hoạt và có thể nhanh chóng kết hợp các 

nguồn dữ liệu mới, cho phép chia sẻ linh hoạt với các thỏa thuận sử dụng dữ liệu minh bạch 

giữa các chính phủ, trường đại học, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác. 

Nó cũng phải đáp ứng các phản hồi của các bên liên quan và thích ứng với những tiến bộ 

trong lĩnh vực này. 

2. Quản lý dữ liệu 

Quản lý dữ liệu thích hợp, bao gồm tính minh bạch và an toàn, là nền tảng cho việc sử 

dụng dữ liệu thu thập trong tương lai. Quản lý dữ liệu bao gồm việc lưu trữ và tư liệu hóa dữ 

liệu theo cách cho phép tất cả người dùng nhận dạng, truy cập và hiểu các tập dữ liệu. Phần 

này sẽ đề cập đến các thành phần cần thiết để quản lý dữ liệu được hiện đại hóa nhằm tạo ra 

một môi trường cho phép chia sẻ và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong một cấu trúc được bảo vệ. 

Hơn nữa, dự đoán rằng việc tổng hợp dữ liệu chưa từng có được đề xuất trong kế hoạch này 

có thể tạo ra những lợi ích tích cực cho người dân và các ứng dụng thương mại hiện chưa 

được hình dung. 

Mục tiêu 

Tạo cơ sở hạ tầng để lưu trữ, quản lý, truy cập và bảo vệ dữ liệu 

Sử dụng quy trình được phát triển trong phát triển văn hóa và quy trình để khuyến khích 

đổi mới sáng tạo, tăng cường chia sẻ dữ liệu và cải thiện tính linh hoạt, cơ sở hạ tầng cần được 

phát triển để hỗ trợ việc lưu trữ, quản lý và bảo vệ dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Cơ sở hạ 

tầng này phải cho phép tất cả những người đóng góp và người dùng gửi hoặc truy cập dữ liệu 

theo các cơ chế kiểm soát truy cập minh bạch, cho phép chia sẻ dữ liệu hơn nữa và tạo ra một 

môi trường dữ liệu mở nhất có thể, điều này rất quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tính 

linh hoạt của hệ thống sẽ cho phép dữ liệu được cập nhật một cách minh bạch với tính năng 

theo dõi phiên bản và sẽ cho phép các ứng dụng biến đổi, có tính đến khả năng phát triển. Cơ 

sở hạ tầng cũng phải hỗ trợ sự tham gia quốc tế với các cộng tác viên đã được phê duyệt và 

có khả năng tiếp cận cao ngay cả trong trường hợp có sự gián đoạn toàn cầu. 

Thiết lập một định dạng siêu dữ liệu linh hoạt hỗ trợ việc khám phá, lập chỉ mục và 

lập danh mục dữ liệu cho các kiểu dữ liệu đa dạng 

Siêu dữ liệu cho phép người dùng cuối hiểu ý nghĩa và nguồn của tập dữ liệu là rất quan 

trọng để tối đa hóa việc sử dụng chúng. Các cơ quan, thành viên của khu vực tư nhân, các tổ 

chức học thuật và các tổ chức khác thu thập dữ liệu nên được tham gia để phát triển các tiêu 

chuẩn siêu dữ liệu ở định dạng cho phép khám phá và lập chỉ mục trên tất cả các tập dữ liệu 

và thúc đẩy việc tiếp thu tiêu chuẩn. Cũng cần nỗ lực xác định các yếu tố hoặc đặc điểm tối 

thiểu của dữ liệu cần thiết để tối đa hóa việc sử dụng chúng. Các siêu dữ liệu này phải bao 

gồm: tổ chức ban đầu và nguồn dữ liệu, ngày thu thập, phương pháp thu thập và bất kỳ quá 

trình xử lý dữ liệu nào, v.v. Người quản lý dữ liệu có thể hỗ trợ việc sử dụng dữ liệu, cả trong 

khi các tiêu chuẩn này đang được phát triển và sau khi triển khai tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn 

siêu dữ liệu cũng sẽ cải thiện tính bảo mật và bảo vệ dữ liệu. 

Hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các tiêu chuẩn dữ liệu hiện đại và cập nhật chúng 

Nghiên cứu cần được hỗ trợ để xác định và phát triển các tiêu chuẩn nhanh khi cần thiết 

nhằm thu thập, bảo vệ, bảo đảm chất lượng, truy cập và quản lý dữ liệu. Các cơ quan, thành 

viên của khu vực tư nhân, các tổ chức học thuật và các tổ chức khác thu thập dữ liệu cần được 
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tham gia để phát triển các tiêu chuẩn dữ liệu hỗ trợ và thúc đẩy việc thu thập và sử dụng dữ 

liệu trong suốt vòng đời dữ liệu. Các tiêu chuẩn nên được áp dụng cho các luồng dữ liệu mới 

cũng như các luồng dữ liệu hiện có. 

Hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các công cụ nhằm duy trì dữ liệu 

Những công cụ này nên áp dụng cho các loại dữ liệu được theo dõi theo thời gian cũng 

như dữ liệu và mô hình được cập nhật liên tục. Các công cụ phải cung cấp các cơ chế để lưu 

trữ các phiên bản cũ một cách minh bạch và theo dõi nguồn gốc của tất cả các bản cập nhật. 

Tất cả các công cụ phải có khả năng mở rộng và có thể kết hợp dữ liệu bổ sung khi chúng 

xuất hiện. 

3. Sử dụng dữ liệu và phân tích dữ liệu 

Việc sử dụng và phân tích dữ liệu bao gồm các nỗ lực tạo ra thông tin chi tiết có thể hành 

động từ dữ liệu, bao gồm phân tích, mô hình hóa và dự báo. Việc phân tích dữ liệu đòi hỏi 

tính khả dụng của dữ liệu với siêu dữ liệu rõ ràng và các chính sách sử dụng cũng như cơ sở 

hạ tầng cho phép cộng tác và sử dụng dữ liệu nhanh. Ở giai đoạn này, các chuyên gia trong 

các lĩnh vực khác nhau phải cùng làm việc để phát triển các giải pháp sáng tạo cho nhiều 

thách thức phải đối mặt trong việc cải thiện dữ liệu và phân tích sức khỏe cộng đồng. Ví dụ, 

các mối quan tâm tiềm ẩn về quyền riêng tư và tính minh bạch, một phần do tập hợp các bộ 

dữ liệu khổng lồ, cũng phải được giải quyết. Ngoài các vấn đề về quyền riêng tư, các yếu tố 

gây ra bất bình đẳng xã hội và sức khỏe cũng cần được xem xét. Giảm các rào cản đối với 

phân tích dữ liệu kết hợp với hỗ trợ phát triển các công cụ phân tích sẽ cho phép đổi mới sáng 

tạo nhiều hơn trong phân tích, mô hình hóa và dự báo dữ liệu để hỗ trợ ứng phó với các sự 

kiện sức khỏe cộng đồng. 

Mục tiêu 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và nhiều lĩnh vực 

Hầu hết dữ liệu được thu thập và quản lý ở cấp địa phương và sự khác biệt giữa các tập 

dữ liệu này làm cho việc tích hợp trở thành vấn đề không nhỏ. Nhiều rào cản khiến việc tích 

hợp bộ dữ liệu bên ngoài các lĩnh vực y tế công truyền thống, chẳng hạn như khu vực tư nhân 

trở nên khó khăn. Các mục tiêu được liệt kê trong các phần trước, bao gồm các hành động để 

mở rộng các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu và khuyến khích tính linh hoạt của hệ thống (Phát triển 

văn hóa và quy trình để khuyến khích đổi mới sáng tạo, tăng cường chia sẻ dữ liệu và cải 

thiện tính linh hoạt), cũng như tiêu chuẩn hóa dữ liệu (Hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các 

tiêu chuẩn dữ liệu hiện đại và cập nhật chúng), sẽ không thể thiếu để cải thiện nỗ lực tích hợp 

các bộ dữ liệu.  Mặc dù việc tích hợp bộ dữ liệu sẽ cải thiện khả năng của Hoa Kỳ trong việc 

theo dõi và lập mô hình chính xác hơn các mối đe dọa sức khỏe động cũng như dự đoán tốt 

hơn hiệu quả của các biện pháp can thiệp và đề xuất giảm thiểu, làm tăng lượng thông tin sức 

khỏe có khả năng được tổng hợp, nhưng nó cũng gây ra lo ngại về quyền riêng tư. Do đó, bên 

cạnh các phương pháp cải tiến để tích hợp bộ dữ liệu, cần có các phương pháp hỗ trợ liên kết 

hồ sơ bảo vệ quyền riêng tư, để tối đa hóa tiện ích của dữ liệu trong khi vẫn bảo toàn quyền 

riêng tư. Quan hệ đối tác giữa các lĩnh vực và nỗ lực phát triển các giải pháp sáng tạo để giải 

quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư là những khía cạnh chính của mục tiêu này. Tích 

hợp dữ liệu và phân tích cũng nên bao gồm thông tin nhạy cảm, được kiểm soát hoặc phân 

loại của chính phủ để cung cấp cho những người ra quyết định sự hiểu biết đầy đủ. 
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Phát triển cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho việc sử dụng và phân tích dữ liệu 

Ngoài các nhu cầu về cơ sở hạ tầng được mô tả trong phần “Tạo cơ sở hạ tầng để lưu trữ, 

quản lý, truy cập và bảo vệ dữ liệu”, cần có cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự phát triển của các nền 

tảng để lập mô hình và dự báo. Một hệ thống hợp nhất có thể bao gồm các giao diện cho phép 

một loạt các hoạt động hỗ trợ các hành động trong suốt vòng đời dữ liệu, bao gồm tính linh 

hoạt để nhập và xuất các nguồn dữ liệu mới, khả năng chạy mã hoặc mô hình có thể tương 

tác được phát triển bên trong hoặc bên ngoài, mã mô hình được kiểm soát theo phiên bản và 

các kết quả đầu ra, và kết xuất hoặc kết hợp các bảng điều khiển (Phát triển trang tổng quan 

tích hợp nơi người dùng có thể truy cập dữ liệu và mô hình trong thời gian thực). Các cân 

nhắc thiết kế cho hệ thống cũng có thể bao gồm một cơ cấu tổ chức cho phép các đơn vị lập 

mô hình mở rộng quy mô theo chiều rộng và chiều sâu tùy theo yêu cầu. 

Chính thức hóa cơ chế phát triển và xác nhận các mô hình và dự báo thông qua các 

nhóm liên ngành 

Cần có các cơ chế để thiết kế các mô hình đổi mới sáng tạo và củng cố các phương pháp 

hiện có và cần được thiết lập thông qua các nhóm và quan hệ đối tác mạnh mẽ. Các nhóm này 

có thể chịu trách nhiệm phát triển cả quy trình và sản phẩm để nâng cao các mô hình có thể 

tương tác và mở rộng, các mô hình liên ngành và hệ thống để xác nhận. Ví dụ, các mô hình 

sử dụng cả dữ liệu y tế công cộng truyền thống và phi truyền thống, cũng như kết hợp các yếu 

tố khác đóng vai trò trong bất bình đẳng xã hội và sức khỏe, có thể được sử dụng để tạo ra 

các dự báo đáng tin cậy hơn và giúp cung cấp thông tin về các can thiệp cụ thể cho cộng đồng. 

Trong bối cảnh này, quan hệ đối tác giữa người tạo dữ liệu, nhà phát triển mô hình, người sử 

dụng mô hình, bao gồm các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan chính khác có 

thể được tận dụng để cải thiện năng lực và kết quả mô hình hóa. 

4. Đầu ra dữ liệu và truyền thông dữ liệu 

Đầu ra dữ liệu và truyền thông dữ liệu là rất quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu và kết 

quả mô hình đến tay những người ra quyết định và công chúng một cách kịp thời và có thể 

hành động được, đồng thời được truyền đạt một cách thích hợp để sử dụng trong quá trình ra 

quyết định. Các thành phần quan trọng của kết quả đầu ra dữ liệu bao gồm các phương pháp 

được chuẩn hóa để truyền đạt kết quả dự báo, nền tảng và nhân sự để cho phép truy cập và 

giải thích thông tin, bảng điều khiển liên kết dữ liệu, đầu ra mô hình và thông điệp chính. 

Một phần quan trọng của truyền thông không chỉ là chia sẻ tình trạng hiện tại mà còn cả 

những tác động có thể xảy ra và không chắc chắn của kết quả mô hình đối với hoạt động của 

chính phủ và xã hội. Với sự hỗ trợ việc truyền tải thông tin, người truyền thông có thể chia sẻ 

rõ ràng và hiệu quả các dự báo dịch tễ học theo những cách thống nhất và dễ tiếp cận hơn 

đồng thời truyền tải các sắc thái của nguồn dữ liệu cơ bản, phương pháp mô hình, kết quả, sự 

không chắc chắn và hạn chế. 

Truyền thông cũng phải dựa trên bằng chứng và không thiên vị, và được tiến hành theo 

cách hữu ích cho những người ra quyết định. Truyền thông dữ liệu phải phù hợp với các 

phương pháp hay nhất trong truyền thông khi xử lý khủng hoảng và góp phần thiết lập các 

giao thức truyền thông. Cần có các nguồn lực và nhân sự quan trọng để đảm bảo truyền đạt 

hiệu quả các kết quả của mô hình, hỗ trợ việc ra quyết định và tạo điều kiện cho phản ứng 
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phối hợp hơn đối với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả các quyết định chính 

sách. 

Mục tiêu 

Nghiên cứu và xác định các thực tiễn hiệu quả để truyền đạt các kết quả và các giới 

hạn của mô hình 

Các kết quả dự báo, bao gồm các hạn chế và sự không chắc chắn của mô hình, phải được 

truyền đạt một cách hiệu quả để đảm bảo chúng tạo ra những hiểu biết sâu sắc từ đó có thể 

hành động được. Nghiên cứu cần được hỗ trợ để đánh giá và cải thiện các phương pháp truyền 

thông (ví dụ, bằng văn bản, lời nói, hình ảnh, đa phương tiện) để chuyển tiếp thông tin sức 

khỏe cộng đồng đến các đối tượng khác nhau. Nghiên cứu cần đánh giá các kỹ thuật hoặc sự 

kết hợp các kỹ thuật khác nhau để xác định các cách tiếp cận tốt nhất nhằm truyền đạt kết quả 

phục vụ cho hành động và sẽ tiếp tục trong tương lai khi các sản phẩm và công cụ truyền 

thông mới được phát triển. 

Xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn để truyền đạt kết quả của mô hình cho các đối 

tượng chính 

Hiện tại, các chiến lược truyền thông về kết quả dự báo và mô hình hóa còn hạn chế về 

tiêu chuẩn hóa, điều này có thể dẫn đến sự mơ hồ dựa trên sự giải thích của các nhà phát triển 

và người dùng, bao gồm cả công chúng và những người ra quyết định. Các tiêu chuẩn báo 

cáo và truyền thông dựa trên bằng chứng (tận dụng nghiên cứu và xác định các thực tiễn hiệu 

quả để truyền đạt các kết quả và các giới hạn của mô hình) cần được phát triển cùng với phản 

hồi từ các đối tượng mục tiêu (ví dụ, chính quyền Liên bang, Tiểu bang, địa phương và bộ 

lạc, các nhà lãnh đạo cộng đồng, công chúng, các nhà hoạch định chính sách) để bảo đảm các 

nỗ lực truyền thông sẽ nhất quán, có thể tái tạo và minh bạch. Sự hợp tác giữa các cơ quan, 

khu vực tư nhân, các tổ chức học thuật và các đơn vị khác phát triển và truyền đạt kết quả mô 

hình sẽ cung cấp thông tin cho sự phát triển tiêu chuẩn và thúc đẩy việc tiếp thu các phương 

pháp hay nhất. 

Phát triển trang tổng quan (Dashboard) tích hợp nơi người dùng có thể truy cập dữ 

liệu và mô hình trong thời gian thực 

Tận dụng dữ liệu và mô hình được tạo lập, các trang tổng quan tích hợp với các công cụ 

trực quan hóa nên được cộng tác phát triển để cho phép người dùng được ủy quyền truy cập 

và xem dữ liệu cơ bản cũng như kết quả mô hình được cập nhật trong thời gian thực. Trang 

tổng quan phải có thể được mở rộng quy mô theo các mức độ địa lý khác nhau (ví dụ: Tiểu 

bang, quận), phản ánh các phương pháp hay nhất và phải trở thành nguồn chính thức của mô 

hình và kết quả dự báo cho Chính phủ Hoa Kỳ thông qua một nền tảng chung. Trang tổng 

quan phải dễ hiểu và dễ truy cập cho tất cả người dùng.  

Xác định, đào tạo và tổ chức các tuyên truyền viên chuyên nghiệp để diễn giải và phổ 

biến thông tin và kết quả của mô hình 

Những người truyền thông này, đóng vai trò như kiểu “người dự báo thời tiết”, nên trở 

thành nguồn đáng tin cậy để chia sẻ thông tin. Bằng cách đưa các nhà truyền thông vào các 

tổ chức có liên quan, họ có thể được trao quyền để truyền đạt kết quả một cách độc lập cho 

các đối tượng khác nhau và đảm bảo rằng các thông điệp chính xác về mặt khoa học, dễ tiếp 
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cận và không thiên vị nhất có thể. Thông tin phải được truyền đạt theo cách tạo điều kiện 

thuận lợi cho tất cả việc ra quyết định. 

Xây dựng dự báo và mô hình hóa các khóa học và đào tạo ngắn hạn 

Các khóa học và đào tạo phải cung cấp một cái nhìn tổng quan về a) các loại quyết định 

về sức khỏe cộng đồng mà mô hình hóa và dự báo có thể cung cấp thông tin tốt nhất, b) các 

phương pháp và xác nhận, c) sự không chắc chắn và cách giải thích của nó, và d) chuyển các 

kết quả thành hành động. Các khóa học này sẽ bảo đảm những người sử dụng dự báo ở tất cả 

các cấp (lãnh đạo cộng đồng Liên bang, tiểu bang, địa phương và bộ lạc, các nhà truyền thông 

chuyên nghiệp và công chúng) hiểu cách sử dụng và diễn giải các kết quả dự báo và mô hình 

hóa và có các ví dụ về việc áp dụng các kết quả này để đưa ra quyết định. 

5. Các chủ đề xuyên suốt và các khuyến nghị chính sách 

Các chủ đề chính trong Kế hoạch đổi mới sáng tạo dữ liệu xuyên suốt tất cả các giai đoạn 

của vòng đời dữ liệu và rất quan trọng để nâng cao tiện ích bao trùm của dữ liệu y tế công 

cộng trong việc lập mô hình và dự báo dịch tễ học nhằm giảm thiểu các đợt bùng phát dịch 

bệnh. Bốn chủ đề xuyên suốt đóng vai trò là khuôn khổ cho các khuyến nghị chính sách và sẽ 

tạo ra một môi trường mà ở đó các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có ảnh hưởng lớn có thể 

được giảm thiểu, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, sinh kế và nền kinh tế. Các chủ 

đề này là: 

- Phát triển và duy trì một hệ thống nhân tài có khả năng tận dụng dữ liệu và công cụ cần 

thiết để ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có hậu quả lớn trong tương lai; 

- Đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho phép dữ liệu được thu thập, quản lý và sử dụng dễ dàng 

và an toàn; 

- Hợp tác giữa các khu vực, chính phủ và quốc gia để tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và 

công cụ; và 

- Hỗ trợ nghiên cứu để liên tục thúc đẩy và cải thiện đổi mới sáng tạo trong thu thập, quản 

lý, phân tích, diễn giải và truyền thông dữ liệu. 

Khuyến nghị 

(i) Phát triển và sẵn sàng lực lượng lao động 

Đổi mới sáng tạo trong suốt vòng đời dữ liệu đòi hỏi một lực lượng lao động nhanh nhẹn 

có khả năng hỗ trợ phát triển các phương pháp tiên tiến, triển khai hệ thống và tích hợp công 

nghệ, khả năng mô hình hóa nâng cao và truyền đạt tốt hơn các kết quả và ý nghĩa của mô 

hình dịch tễ học. Cần có một lộ trình đào tạo và tuyển dụng các cá nhân cho các loại vai trò 

mới liên quan đến dữ liệu y tế công cộng như nghiên cứu và phát triển, công nghệ, phân tích 

hoạt động, giám sát chiến lược và giải thích dữ liệu. Nỗ lực cải thiện đào tạo liên tục để trang 

bị cho nhân viên các kỹ năng mới và duy trì các kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực 

này, hỗ trợ sự phát triển ổn định của lực lượng lao động và tăng cường khả năng giữ chân 

nhân viên. Cần nhấn mạnh vào nỗ lực tuyển dụng và đào tạo các cá nhân từ nhiều nguồn gốc 

khác nhau và với sự kết hợp đa dạng các kỹ năng trên nhiều lĩnh vực. Để đạt được mục tiêu 

này cần: 

- Đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên và các cơ quan liên quan tuyển dụng và giữ chân các 

nhà khoa học dữ liệu từ nhiều nguồn gốc khác nhau. 
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- Có các chương trình đào tạo liên tục để trang bị cho nhân viên những kỹ năng mới hoặc 

duy trì kỹ năng để tạo ra một nguồn nhân lực có thể thu thập, quản lý, sử dụng và tận dụng 

dữ liệu cũng như cách diễn giải và ứng dụng của nó. 

- Hỗ trợ cho một nhóm dữ liệu đa dạng của chính phủ và phi chính phủ, các chuyên gia 

lập mô hình và dự báo, cũng như các nhà truyền thông sức khỏe cộng đồng đã được phê duyệt 

trước, những người có quyền truy cập nhanh. 

(ii) Xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng 

Cơ sở hạ tầng làm giảm các rào cản và hỗ trợ thu thập, quản lý, phân tích và truyền thông 

nhanh chóng dữ liệu sức khỏe cộng đồng giữa các khu vực pháp lý có thể thúc đẩy sự đổi mới 

trong mô hình và dự báo dịch tễ học. Cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu để cho phép chia sẻ thông 

tin linh hoạt với và giữa các cơ quan, chính quyền Nhà nước, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh 

thổ, cũng như với khu vực tư nhân và học viện để các nhà lập mô hình sử dụng trong các 

trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Sự linh hoạt và liên tục của hoạt động đối với 

tất cả các cơ sở hạ tầng liên quan đến y tế công cộng là cần thiết để đảm bảo có sẵn lực lượng 

lao động sẵn sàng ứng phó trước và trong các điều kiện khẩn cấp kéo dài. Kiến trúc mở sẽ 

khuyến khích các ứng dụng trong tương lai của kho lưu trữ dữ liệu. Để xây dựng cơ sở hạ 

tầng quan trọng: 

- Cần thiết lập một hệ thống thống nhất để xác định, truy cập, thu thập, lưu trữ và sử dụng 

dữ liệu. Hệ thống phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các hệ thống dữ liệu và phân 

tích trong liên ngành, để bao gồm khả năng truy cập và tổng hợp thông tin nhạy cảm của chính 

phủ. Cơ sở hạ tầng phải linh hoạt và có thể hỗ trợ hoạt động liên tục ở tất cả các cấp phân loại 

trong điều kiện khẩn cấp kéo dài. Các tiêu chuẩn cần được thực hiện để tạo điều kiện thuận 

lợi cho khả năng tương tác của dữ liệu và mô hình, bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu lớn và 

tính toán hiệu suất cao khi thích hợp. 

- Các cơ chế chia sẻ dữ liệu toàn cầu cần được thiết lập để hỗ trợ hệ thống thống nhất (ví 

dụ, các thỏa thuận đa sử dụng được tiêu chuẩn hóa / các thỏa thuận sử dụng dữ liệu tiêu chuẩn 

giữa các khu vực tài phán quốc tế, tiểu bang, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ). Khi có thể, dữ 

liệu nên được chia sẻ công khai để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới của các đối tác khu 

vực công và tư. 

- Cần thành lập một nhóm công tác liên ngành để đánh giá cách thức các cơ quan chức 

năng hiện tại cho phép và khuyến khích việc báo cáo và sử dụng thông tin sức khỏe cộng 

đồng quan trọng từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm còn 

thiếu và xác định những cơ quan chức năng mới hoặc cập nhật nào là cần thiết. Các cơ quan 

có thẩm quyền mới có thể bao gồm khả năng ủy quyền và / hoặc khuyến khích việc báo cáo 

dữ liệu đối với các dữ liệu quan trọng. Các cơ quan có thẩm quyền cập nhật có thể bao gồm 

các điều khoản để chia sẻ và sử dụng dữ liệu giám sát đã được xác định danh tính và tăng tính 

nhanh nhạy trong các cơ chế báo cáo mới. 

(iii) Phát triển quan hệ đối tác 

Cần có quan hệ đối tác giữa các ngành, quốc gia và chính phủ trong từng giai đoạn của 

vòng đời dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo dữ liệu sức khỏe cộng đồng và ứng phó với các 

mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có hậu quả lớn. Những quan hệ đối tác này sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu quốc gia và quốc tế, tận dụng các nguồn lực của khu vực tư 
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nhân và thúc đẩy sự phối hợp giữa các chính quyền Liên bang, tiểu bang, địa phương và bộ 

lạc. Quan hệ đối tác cũng phải cho phép kết hợp phản hồi từ các bên liên quan chính trong 

mỗi giai đoạn của vòng đời dữ liệu để bảo đảm rằng các phương pháp thu thập, quản lý, sử 

dụng và đầu ra dữ liệu liên tục được cải tiến và hoàn thiện. Để phát triển và duy trì các mối 

quan hệ đối tác này cần: 

- Một nhóm công tác liên ngành phải được thành lập và chịu trách nhiệm tạo ra một mạng 

lưới các cơ quan, tổ chức, tổ chức có liên quan, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp, tư nhân 

và các bên liên quan khác để xem xét, cập nhật và phát triển các tiêu chuẩn cho cả bốn yếu tố 

của vòng đời dữ liệu. Nhóm công tác liên ngành cần xem xét các cơ chế để khuyến khích và 

thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn này đối với tất cả các bên liên quan. Mạng lưới cũng 

nên điều phối các nỗ lực của Liên bang và thiết lập các ưu tiên nghiên cứu liên ngành. 

- Quan hệ đối tác cần được tạo điều kiện thông qua các thỏa thuận ghi nhớ hoặc sử dụng 

dữ liệu để hỗ trợ chia sẻ dữ liệu quốc tế, cho phép các cuộc thảo luận an toàn và được bảo vệ, 

tận dụng các nguồn lực của khu vực tư nhân và thúc đẩy sự phối hợp giữa Chính phủ Liên 

bang, tiểu bang, địa phương và bộ lạc, đặc biệt là trong thời điểm khẩn cấp. 

- Các thỏa thuận đối tác nên kết hợp các cơ chế phản hồi trong mỗi giai đoạn của vòng 

đời dữ liệu để cho phép cải tiến liên tục và bảo đảm rằng thông tin liên lạc hoạt động theo mọi 

hướng. Các yếu tố của khuôn khổ vòng đời dữ liệu phải phục vụ nhu cầu của tất cả các bên 

liên quan. 

- Các cơ quan giao dịch khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập nhanh chóng các 

mối quan hệ đối tác để hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong các giai đoạn của vòng đời dữ liệu nhằm 

chuẩn bị và ứng phó với các mối đe dọa y tế. Một nhóm công tác liên ngành nên được thành 

lập để đánh giá mức độ hạn chế của các cơ quan chức năng hiện tại và xác định các sửa đổi. 

(iv) Hỗ trợ đổi mới sáng tạo liên tục 

Các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong tất cả các giai đoạn của vòng đời dữ liệu cần 

được thiết lập để xây dựng năng lực trong mô hình và dự báo dịch tễ học. Đặc biệt, hỗ trợ cho 

các nguồn dữ liệu mới và các phương pháp luận mới cùng với các nghiên cứu để xác định 

tiện ích của chúng là rất quan trọng. Các nguồn dữ liệu mới mang đến cơ hội cải thiện độ 

chính xác, kịp thời và tính đại diện, đồng thời thúc đẩy các phân tích tích hợp, đa ngành, tận 

dụng các động lực dịch tễ học đa dạng như hành vi con người, kinh tế - xã hội, sự tiến hóa 

mầm bệnh và môi trường. Nỗ lực này cần khuyến khích các ứng dụng mới của dữ liệu y tế 

công cộng để ứng phó với các đại dịch trong tương lai và khuyến khích phát triển các phương 

pháp quản lý dữ liệu áp dụng cho thông tin ngoài mô hình dịch tễ học. Đặc biệt: 

- Cần tăng cường và ưu tiên các nỗ lực nhằm giải quyết các bất bình đẳng về y tế do các 

mối đe dọa sức khỏe cộng đồng có hậu quả lớn. 

- Một đơn vị chuyên trách cần xác định những thách thức và cơ hội chính cho các mối 

quan hệ hợp tác nghiên cứu xuyên ngành cùng với sự hỗ trợ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

- Những lời kêu gọi chung, thông qua các thực thể như CDC, NIH và NSF, có thể được 

tận dụng để giải quyết những thách thức chính ở giao điểm của nhiều lĩnh vực, bao gồm 

(nhưng không giới hạn ở việc tích hợp khoa học xã hội) hành vi và kinh tế với mô hình đại 

dịch và phản ứng. Cũng cần thiết lập các cơ chế đánh giá để xác định tiện ích của các nguồn 

dữ liệu hoặc kỹ thuật phân tích mới được đề xuất. 
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- Cần thúc đẩy sự hợp tác và đối tác chặt chẽ hơn với giới học thuật và khu vực tư nhân 

để hỗ trợ việc sử dụng và ứng dụng các nguồn dữ liệu mới. 

 

Kết luận 

Đại dịch COVID-19 đã tập trung nỗ lực của quốc gia vào việc làm thế nào để ứng phó 

hiệu quả hơn với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai, bất kể nguồn gốc của 

chúng. Kế hoạch đổi mới sáng tạo dữ liệu được soạn thảo để khai thác thế mạnh của Hoa Kỳ 

với tư cách là quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu nhằm bảo đảm dữ liệu quan trọng làm nền 

tảng cho các hành động chính sách và phản ứng hiệu quả, cải thiện an ninh y tế và sức khỏe 

cộng đồng trong tất cả các giai đoạn của các sự kiện y tế có hậu quả lớn.  

Tài liệu này nêu bật nhiều lĩnh vực chính trong khuôn khổ vòng đời dữ liệu để hỗ trợ 

trong tương lai, chẳng hạn như phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng; 

phát triển quan hệ đối tác để tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu và mô hình hóa; và đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển cơ bản và ứng dụng. Mặc dù những nỗ lực này sẽ cần thời gian và 

nguồn lực, nhưng chúng sẽ là nền tảng cho những nỗ lực tại Trung tâm Phân tích và Dự báo 

Bùng phát dịch bệnh Quốc gia Hoa Kỳ và các hoạt động khác được hưởng lợi từ việc đổi mới 

sáng tạo dữ liệu. Thông qua những nỗ lực này, có thể tối đa hóa việc sử dụng tất cả dữ liệu, 

bao gồm cả những dữ liệu liên quan và các mô hình và dự báo dịch tễ học, nhằm thúc đẩy y 

tế và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. 

 

 

P.A.T. (Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN) 
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